TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐỘNG


THỰC ĐƠN  ( MÙA THU)
Tuần 1-3  tháng 10/ 2025

	Bữa ăn
	Độ tuổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	NT+MG
	- Chim câu hầm nấm hương, cà rốt.
-  Canh sườn, rau cải, bí xanh.
- Su su, cà rốt luộc.
	- Trứng tôm thịt đảo bông.
- Canh tép, 
, mồng tơi, mướp
- Dưa hấu
	 - Bò xào chua ngọt
- Canh bò, bí xanh, bí đỏ, đậu phụ

	- Tôm thịt xào ngũ sắc
-  Canh cua đồng, mồng tơi, mướp
	- Cá hồi thịt viên.
- Canh cá, dọc mùng , cà rốt

	Chiều
	NT
	- Cháo cá hồi, đỗ xanh, cà rốt.

	Xôi thịt bê bằm, sữa Yakult

	Cháo tu hài, đỗ xanh, rau cải, cà rốt
	Cháo chim câu, đỗ xanh, bí đỏ, rau cải
	- Canh mì sợi, gà, nấm hương, rau thơm.

	
	MG
	Cháo tu hài, bí đỏ, rau cải.
	Xôi thịt lợn bằm, sữa Yakult

	Cháo ngán, đỗ xanh, rau cải, cà rốt
	Cháo sườn, đỗ xanh, bí đỏ, rau cải

	- Canh mì sợi, ngan, nấm hương, rau thơm.

	Phụ
	NT+MG
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow



	Thức ăn
	ĐV tính
	Định lượng

	
	
	NT
	3T
	4T
	5T

	- Tôm thịt xào ngũ sắc 
	Gram
	69
	82
	77
	71


	- Bò xào chua ngọt

	Gram
	
	
	
	

	- Cá hồi thịt viên

	Gram
	39
	46
	43
	40

	- Trứng tôm thịt đảo bông.

	Gram
	47
	56
	53
	48

	- Chim câu hầm nấm hương, cà rốt.
	Gram
	
75
	89
	83
	77

	- Canh
	Gram
	120
	140
	140
	150

	- Cơm
	Gram
	100
	120
	140
	180

	- Cháo 
	Gram
	200
	200
	200
	200

	- Xôi
	Gram
	60
	70
	70
	70

	- Sữa bột
	Mol
	100
	130
	130
	130

	- Dưa hấu
	Gram 
	45
	45
	45
	45

	- Su su, cà rốt luộc
	Gram
	35
	35
	35
	35













TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐỘNG


THỰC ĐƠN  ( MÙA THU)
Tuần 2-4  tháng 10/ 2025

	Bữa ăn
	Độ tuổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	NT+MG
	- ốc xáo chuối đậu.
-  Canh cua đồng, rau đay, mồng tơi, mướp
	- Đậu, tôm thịt sốt cà chua.
- Thịt xào khoai tây, cà rốt.
- Canh tôm, rau ngót, bí xanh.
	- Thịt ba chỉ kho tàu.
- Canh sườn, bí xanh, BĐ, Đậu phụ.
- Dưa hấu

	- Mực sốt cà chua.
 - Canh ngao 2 vòi, rau mồng tơi, mướp.
	- Vịt hầm khoai tây cà rốt
- Canh thịt, rau muống, khoai sọ
- Thanh long

	Chiều
	NT
	Cháo gà ác, đỗ xanh, củ dền.
	Xôi chim, sữa Yakult


	Miến tôm, nấm hương,
cà rốt.
	Cháo tim, đỗ xanh, rau cải.
	
Cháo ngán, bí đỏ, rau cải.


	
	MG
	Cháo bê, đỗ xanh, củ dền.
	Xôi Pate, 
sữa Yakult


	Miến ghẹ, nấm hương, cà rốt, rau thơm.
	- Xốt thịt bê bằm bằm, bánh mì lát.
	- Mì Spaghetti sốt bò bằm.

	Phụ
	NT+MG
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow
	Sữa bột Nuvi Grow


f
	Thức ăn
	ĐV tính
	Định lượng

	
	
	NT
	3T
	4T
	5T

	- Ốc xáo chuối đậu.

	Gram
	72
	86
	80
	75

	- Đậu, tôm, thịt sốt cà chua.

	Gram
	65
	77
	72
	67

	- Thịt ba chỉ kho tàu

	Gram
	72
	86
	81
	75

	- Mực sốt cà chua.

	Gram
	62
	73
	69
	63

	- Vịt hầm khoai tây cà rốt
	Gram
	77

	91
	86
	79

	- Canh
	Gram
	120
	140
	140
	150

	- Cơm
	Gram
	100
	120
	140
	180

	- Cháo 
	Gram
	200
	200
	200
	200

	- Miến
	Gram
	200
	200
	200
	200

	- Sữa bột
	Mol
	100
	130
	130
	130

	- Thanh long
	Gram
	45
	45
	45
	45

	- Dưa hấu
	Gram
	45
	45
	45
	45

	- Xào
	Gram
	
	
	
	



                                                                          T/M BAN GIÁM HIỆU



